
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
Đảng
Đoàn
PVXN

Quê quán
Nơi ở hiện nay

Ghi chú

1 Sầm Văn Lâm 1977 bt Đảng
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Đội trưởng

2 Âu Ngọc Sơn 2000 at Đảng Xóm Cù Mọn, xã Qùy Hợp-
Nghệ An

Đội phó

3 Lữ Văn Thủy 1994 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

4 Quán Thành Phi 2004 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

5 Quán Vi Thông 1997 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

6 Quán Vi Hưng 1997 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

7 Lữ Văn Ngọc 1984 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

8 Quán Vi Hợp 2002 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

9 2003 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

10 Quán Vi Thủy 1987 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Phảy, xã Qùy Hợp
Thành viên

11 Quán Vi Nhân 1991 at Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

12 Lô Thị Quỳnh 29.5.1990 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

13 Lô Văn Hoàng 11.8.1990 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

14 Quán Vi Mão 06.3.1986 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

15 Quán Vi Thực 02.9.1995 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

16 Quán Vi Thành 15.6.1984 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

17 Lô Văn Toàn 08.5.1983 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

18 Lê Văn Phú 05.10.1986 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên
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19 Lô Văn Nguyên 17.01.1986 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Cù Mọn, xã Qùy Hợp
Thành viên

20 Hà Văn Qúy 2003 at Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Quang Hương, xã Qùy Hợp
Thành viên

21 Hà Tiến Đạt 2004 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

22 Vi Đình Chung 1996 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

23 Lô văn Thân 1992 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

24 Vi Văn Mạnh 1995 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

25 Vi Đình Huy 2003 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

26 Lương Mạnh Hùng 2002 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

27 Vi Văn Tùng 2003 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

28 Hà Văn Thắng 1992 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Bành, xã Qùy Hợp
Thành viên

29 Trương Văn Huê 10/23/1983 bt Đảng Xóm Đò, xã Quỳ Hợp Đội trưởng

30 Trương Văn Tuấn 12/26/1986 at Đoàn Xóm Thọ Sơn, xã Quỳ Hợp Đội phó

31 Trương Quang Nhật 8/19/2001 CS Đoàn Xóm Đò, xã Quỳ Hợp Thành viên

32 Trương Văn Quang 3/20/1986 CS Đoàn Xóm Cốc Mẳm, Quỳ Hợp Thành viên

33 Trương Văn Ba 2/3/1989 CS Đoàn Xóm Cốc Mẳm, Quỳ Hợp Thành viên

34 Trương Minh Chiến 5/4/1992 CS Đảng Xóm Cốc Mẳm, Quỳ Hợp Thành viên

35 Trương Thị Ngọc 7/26/1996 CS Đảng Xóm Sợi Dưới, xã Quỳ Hợp Thành viên

36 Đậu Thị Thuỳ Dung 12/16/1991 CS Đoàn Xóm Sợi Dưới, xã Quỳ Hợp Thành viên

37 Trương Thị Hiệp 8/5/1994 CS Đoàn Xóm Sợi Dưới, xã Quỳ Hợp Thành viên

38 Khuất Lệ Giang 4/14/1991 CS Đảng Xóm Sợi Dưới, xã Quỳ Hợp Thành viên

39 Lương Văn Vinh 1999 at Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Ạng, xã Qùy Hợp
Thành viên

40 Nguyễn Văn Nam 1992 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Đồng Lụm, xã Qùy Hợp
Thành viên

41 Kim Văn Phong 1989 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên
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42 Vi Văn Đại 1986 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên

43 Lô Đức Thuận 1985 cs Đảng
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên

44 Quán Vi Thế 1993 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên

45 Kim Văn Chính 1996 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên

46 Kim Văn Lâm 1990 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên

47 Sầm Văn Hà 1993 cs Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Diềm Bày, xã Qùy Hợp
Thành viên

48 Vi Văn Đạt 1996 at Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Hốc, xã Qùy Hợp
Thành viên

49 Hủn Vi Long 1990 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Hốc, xã Qùy Hợp
Thành viên

50 Lữ Văn Điện 1980 cs Đảng 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Hốc, xã Qùy Hợp
Thành viên

51 Vi Văn Huỳnh 2000 cs Đảng
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Hốc, xã Qùy Hợp
Thành viên

52 Nguyễn Đình Lộc 2002 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Hốc, xã Qùy Hợp
Thành viên

53 Vi Văn Thìn 2001 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Điểm, xã Qùy Hợp
Thành viên

54 Nguyễn Văn Lâm 2002 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Điểm, xã Qùy Hợp
Thành viên

55 Trương Đình Văn 2002 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Điểm, xã Qùy Hợp
Thành viên

56 Trương Văn Hợp 1995 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Bản Điểm, xã Qùy Hợp
Thành viên

57 Hoàng Văn Hùng 1983 bT Đảng Bắc Hồ, xã Qùy Hợp Đội trưởng

58 Lê Quang Thái 2007 at Đoàn Bắc Hồ, xã Qùy Hợp Đội phó

59 Phạm Thị Ngọc Anh 1997 cs Đoàn Hợp Thái, xã Qùy Hợp Thành viên

60 Nguyễn Thế Mạnh 1987 cs Đoàn Khối 3, xã Qùy Hợp Thành viên

61 Hoàng Văn Chính 1989 cs Đoàn Khối 2, xã Qùy Hợp Thành viên

62 Hoàng Văn Luyện 7/25/1984 cs Đoàn Khối 3, xã Qùy Hợp Thành viên

63 Lê Văn Lạng 1994 cs Đoàn Hợp Thái, xã Qùy Hợp Thành viên

64 Nguyễn Huy Hoàng 1997 cs Đoàn Khối 3, xã Qùy Hợp Thành viên

65 Trần Thị Xuân Trúc 2005 cs Đoàn Khối 9, xã Qùy Hợp Thành viên
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66 Trương Thị Tú 1/12/1989 cs Đoàn Khối 8, xã Qùy Hợp Thành viên

67 Phan Thành Hưng 3/8/1998 at Đảng Khối 17, xã Qùy Hợp Thành viên

68 Ngô Xuân Thành 1994 cs Đoàn Khối 11, xã Qùy Hợp Thành viên

69 Bùi Đức Mạnh 2003 cs Đoàn Khối 17, xã Qùy Hợp Thành viên

70 Phạm Thanh Hải 10/22/1994 cs Đoàn Khối 16, xã Qùy Hợp Thành viên

71
Nguyễn Thị Xuân
Quỳnh

6/21/2000 cs Đoàn Khối 4, xã Qùy Hợp Thành viên

72 Dương Khánh Linh 11/9/2001 cs Đoàn Khối 12, xã Qùy Hợp Thành viên

73 Nguyễn Ngọc Thái 2002 cs Đoàn Hợp Châu, xã Qùy Hợp Thành viên

74 Lô Đức Dương 1997 cs Đoàn Khối 17, xã Qùy Hợp Thành viên

75 Trương Thị Trang 6/6/1989 cs Đảng Khối 13, xã Qùy Hợp Thành viên

76 Lương Văn Giáp 1990 at Đoàn
Qùy Hợp - Nghệ An

Châu Quệ, xã Qùy Hợp
Thành viên

77 Hà Trung Kiên 2000 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

78 Hà Văn Sơn 1984 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

79 Hà Văn Dự 1988 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

80 Hà Văn Hoàng 1996 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

81 Hà Văn Dương 1995 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

82 Hà Văn Kiệm 1985 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

83 Hà Văn Sơn 1997 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên

84 Hà Văn Đức 1992 cs Đoàn 
Qùy Hợp - Nghệ An

Na Hầm, xã Qùy Hợp
Thành viên


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-09T21:05:51+0700
	Nghệ An
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲ HỢP<quyhop@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-09T21:06:00+0700
	Nghệ An
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲ HỢP<quyhop@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




